
Stt Họ và tên chủ hộ
Số 

khẩu
Dân tộc

Giới 

tính  

(1.Nam;

2.Nữ)

Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ(thôn) Ghi chú

1 Trần Thị Bé 4 Kinh 2 4/4/1975 Thôn 1

2 Nguyễn Thị Hoa 1 Kinh 2 1/1/1953 Thôn 1

3 Lê Thị Huỳnh 3 Kinh 2 1/1/1942 Thôn 1

4 Lê Thị Kỳ 3 Kinh 2 2/9/1940 Thôn 1 Nguyễn Văn Bão

5 Huỳnh Thị Hựu 2 Kinh 2 1/1/1955 Thôn 1

6 Nguyễn Để 2 Kinh 1 1/1/1945 Thôn 1

7 Bùi Thị Minh 2 Kinh 2 28/11/1953 Thôn 1

8 Võ Thị Thiên 2 Kinh 2 10/3/1947 Thôn 1

9 Trần Thị Tưởng 2 Kinh 2 1/1/1950 Thôn 1

10 Nguyễn Ngọc 4 Kinh 1 1/10/1952 Thôn 1

11 Trần Thị Nga 1 Kinh 2 1/1/1954 Thôn 2

12 Nguyễn Thị Hoa 1 Kinh 2 1/1/1947 Thôn 2

13 Hoàng Thị Mười 1 Kinh 2 1/1/1960 Thôn 2

14 Hà Thị Cáo 6 Kinh 2 1/1/1935 Thôn 2

15 Nguyễn Thị Hý 5 Kinh 2 19/02/1992 Thôn 2

16 Nguyễn Ngọc Tuấn 8 Kinh 1 12/10/1985 Thôn 2

17 Nguyễn Văn Binh 2 Kinh 1 11/11/1964 Thôn 2

18 Hồ Thị Thúy Diễm 4 Kinh 1 30/06/1975 Thôn Sơn Trà

19 Kiều Như Hải 5 Kinh 1 1/1/1966 Thôn Sơn Trà

20 Nguyễn Thị Ánh 4 Kinh 2 1/1/1960 Thôn Sơn Trà

21 Lê Văn Dũng 3 Kinh 1 1/1/1952 Thôn Sơn Trà

22 Hoàng Quy 3 Kinh 1 1/1/1942 Thôn Sơn Trà

23 Nguyễn Thị Ái Việt 2 Kinh 2 3/5/1958 Thôn Sơn Trà

24 Vũ Thị Hồng 3 Kinh 2 9/2/1988 Thôn Sơn Trà

25 Lỷ Giồng Lìn 3 Hoa 1 3/2/1982 Thôn Hải Châu

26 Trần Thị Rớt 5 Kinh 2 1/1/1954 Thôn Hải Châu

27 Nguyễn Thị Lan 1 Kinh 2 1/1/1946 Thôn Hải Châu

28 Lê Đình Tuấn 3 Kinh 1 29/03/1975 Thôn Hải Châu

29 Nguyễn Thị Bích Thủy 7 Kinh 2 10/10/1960 Thôn Hải Châu

30 Bùi Thanh Hùng 4 Mường 1 27/07/1958 Thôn 4

31 Hoàng Thị Hồng 2 Kinh 2 10/10/1958 Thôn 4

32 Lê Đình Sinh 4 Kinh 1 12/5/1946 Thôn 4

33 Nguyễn Đình Hòa 4 Kinh 1 15/10/1970 Thôn 4

34 Văn Văn Chạy 4 Kinh 1 1/1/1978 Thôn 4

35 Phan Thị Dấn 4 Kinh 2 4/2/1937 Thôn 5

36 Nguyễn Chi 5 Kinh 1 6/3/1976 Thôn 5

37 Phạm Thị Phượng 3 Kinh 2 21/06/1963 Thôn 5

38 Vũ Quốc Toản 1 Kinh 1 9/2/1957 Thôn 5

39 Trần Thị Nghiêm 1 Kinh 2 1/1/1956 Thôn 5

40 Kim Thị Phượng 4 Khơme 2 1/1/1958 Thôn 5

41 Nguyễn Thị Thu Thủy 5 Mường 2 28/02/1990 Thôn 5

42 Bùi Thị Ngọc Thúy 2 Kinh 2 23/05/1959 Thôn 5

43 Phạm Văn Thắng 1 Kinh 1 10/8/1953 Thôn 5
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44 Nguyễn Thái Phùng 2 Kinh 1 2/4/1951 Thôn 6

45 Vũ Thị Mến 5 Kinh 2 1/1/1958 Thôn 6

46 Nguyễn Dư Ký 7 Kinh 1 6/8/1981 Thôn 6

47 Nguyễn Văn Hùng 8 Kinh 1 5/6/1980 Thôn 6

48 Đặng Văn Ngọc 5 Kinh 1 18/10/1987 Thôn 6

49 Võ Văn Trọng 6 Kinh 1 13/07/1986 Thôn 6

50 Võ Văn Hường 2 Kinh 1 1/1/1962 Thôn 6

51 Nguyễn Dư Anh 3 Kinh 1 20/6/1950 Thôn 6

Tổng: 51 hộ 174
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